Name: ………………………………………………………………………..   Date: ………………………………….

GERUND AND INFINITIVE
I. THEORY

1. Form 1:
S + V1 + V2 (Bare Infinitive)
V1 = can / could / will / would / shall / should / may / might / must / need (aux) had better / would rather…….
Eg: You should stop smoking/ I can use computer very well/ I would rather/I’d rather stay at home.
* let / have (have got)/ make…..+ Object + Verb (Bare Infinitive)
Eg: My father doesn’t let me ride motorbike. / He has someone clean his car.
2. Form 2:
S + V1 + V2 (To-Infinitive)
V1 = decide / want / hope /promise / agree /plan / manage / refuse / threaten / learn / fail / tend / intend / arrange / aim / attempt / afford / offer / would like / would love / would prefer / desire / expect/prepare / seem,….
Eg: We have decided to take this exam. / We promise to study well.
3. Form 3:
S + V1 + Object + V2 (To-Intinitive)
V1 = want / get / ask / invite / advise / expect / tell / remind / force / enable / encourage / warn / persuade / allow / permit / leach / instruct / forbid / recommend '/ order / urge / prepare,…

Eg: She invited me to go to her party. / She asked me to give this dictionary to you.
4. Form 4:
S + V1 + Adjective + V (To-lnfinitive)
Adjs = anxious / boring / eager / easy / pleased / usual / prepared / common / dangerous / good / ready / difficult / hard / strange / able / possible / unable / impossible…

Eg: It’s boring to stay at home all day/ he is eager to learn English/ It is dangerous to drive too fast.
5. Form 5:
S + V + to / in oder to/ so as to/-Infinitive
(dùng diễn tả mục đích làm gì)
Eg: I go to school to learn / in order to learn / so as to learn.
6. Form 6:
S + V1 +V2 (V-ing)
V1 = enjoy / mind / finish / hate / give up / quit / practice / risk / delay / put off / keep / keep on / carry on
/ imagine / avoid / consider / allow / permit / advise / fancy / postpone /detest / forbid / encourage / suggest / recommend / deny / admit / miss / report / appreciate / recall /, . . .

Eg: Do you enjoy playing soccer?/ He admitted having stolen money from his friends
Một số động từ mà ngữ nghĩa của chúng sẽ đổi khác hoàn toàn khi tân ngữ sau nó là một động từ nguyên thể hoặc verb-ing.
· Stop to do smt: dừng lại đề làm gì
Eg: He stoped to talk to me = Anh ta dừng lại để nói chuyện với tôi.
Stop doing smt: dừng làm việc gì
Eg: He stoped talking to me and went out = Anh ta ngừng nói với tôi và bỏ ra ngoài.
· Remember to do smt: Nhớ sẽ phải làm gì
Eg: Remember to lock the door before going out. = Hãy nhớ khoá cửa trước khi đi ra ngoài nhé!
Remember doing smt: Nhớ là đã làm gì
Eg: I remember locking the door before leaving, but now I can't find the key.
Đặc biệt nó thường được dùng với mẫu câu: S + still remember + V-ing: vẫn còn nhớ là đã...
Eg: I still remember meeting him at Jenny’s house.
* Forget to do smt: quên sẽ phải làm gì
Eg: I forgot to buy some butter so we don’t have any butter now. = Tôi quên không mua ít bơ.
Forget doing smt: (quên là đã làm gì). Đặc biệt nó thường được dùng với mẫu câu S will never forget + V-ing: sẽ không bao giờ quên được là đã...

Eg: She will never forget meeting her boyfriend at the first time. Cô ấy sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên gặp bạn trai của mình.
* Regret to do smt: Lấy làm tiếc vì phải làm gì (thường dùng khi báo tin xấu)
Eg: We regret to inform the passengers that the flight for Hanoi was canceled because of the bad weather.
Regret doing smt: Lấy làm tiếc vì đã làm gì
Eg: He regrets getting married at very young age. It's the biggest mistake in his life.
· Động từ đứng sau giới từ: Tất cả các động từ đứng ngay sau giới từ đều phải ở dạng V-ing.
Sau đây là bảng các động từ có giới từ theo sau, vì vậy các động từ khác đi sau động từ này phải dùng ở dạng verb-ing.

	Verb + prepositions + V-ing

	approve of be better of count on

depend on
	give up insist on keep on
put off
	rely on succeed in think about
think of
	worry abount object to

look forward to
confess to

	accustomed to
afraid of
	intent on
interested in
	capable of
fond of
	successful in
tired of

	Be busy with
	have difficulty (in)
	spend (time/ money)
on st/ doing st
	waste time/ money
doing st


II. PRACTICE

Exercise 1. Complete the following text, putting the verbs into the gerund or the to- infinitive
1. I like (go)
to the zoo.
2. The play wasn't very good. The audience started (leave)
before it was over.
3. After a brief interruption, the professor continued (lecture).....................
4. The’ children love (swim)
in the ocean.
5. I hate (see)
any living being suffer. I can’t bear it.
6. I’m afraid of flying. When a plane begins (move)
down the runway, my heart starts
(race)..................... Oh - oh! The plane is beginning (move)
and my heart’s starting
(race).....................
7. When I travel, I prefer (drive).....................to (take)
a plane. Prefer Ving to Ving: thích làm cái gì hơn cái gì
8. I prefer (drive).....................rather than (take)
a plane. Prefer to V rather than V: thích làm cái gì hơn cái gì
9. I always remember (turn)
off all the lights before I leave my house. 
10. I can remember (be)
very proud and happy when I graduated. 
   Exercise 2. Supply an appropriate preposition and verb forms
1. Alice isn’t interested (look)
for a new job.
2. Henry is excited (leave)
for India.
3. You are capable (do)
better work.
4. I have no excuse (be)
late.
5. I’m accustomed (have)
a big breakfast.
6. The rain prevented us (complete)
the work.
7. Fred is always complaining (have)
a headache.
8. Instead (study)
, Margaret went to a ball game with some of her friends.
9. Thank you (help)
me carry the package to the post office.
10. Mrs. Grant insisted (know)
the whole truth.
Exercise 3: Complete each sentence with the suitable form of one of the verbs given
1. Mary was so angry that she
to see the manager.
A. demanded
B. hoped
C. Risked       D. stopped
2. The weather is so awful that I don’t
going out this evening.
A. fancy
B. like
C. try
D. want
3. The children could hardly
to leave their pets behind.
A. bear
B. forget
C. regret
D. seem
4. You don't
looking after the baby, do you?
A. agree
B. stand
C. mind
D. notice
5. Do you
to know when this castle was built?
A. ask
B. happen
C. imagine
D. like
6. John
to let his children go to the concert.
A. afforded
B. avoided
C. Refused                   D. stopped
7. If I give you the information. I
losing my job!
A. expect
B. mean
C. prepare
D. risk
8. What do you
to be doing in ten years’ time?
A. begin
B. expect
C. Remember                     D. suggest
9. Do you
to tell the police about the missing money?
A. admit
B. confess
C. deny
D intend
10. Why does Basil
looking at his watch?
A. appear
B. attempt
C. keep
D. mean
